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I. Hướng dẫn chung

1) Học sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

2) Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất giữa giáo viên trong tổ, nhóm chấm thi.
3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0).

II.§¸p ¸n- Thang ®iÓm

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	So sánh chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm các nước sáng lập tổ chức ASEAN
	3.5

	
	Tiêu chí so sánh

Chiến lược kinh tế hướng nội

Chiến lược kinh tế 
hướng ngoại
Thời gian 
tiến hành
Sau khi giành được độc lập.
Những năm 60 – 70 của thế kỉ XX.
Mục tiêu

Nhanh chóng xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
Khắc phục hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội, thực hiện công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm trung tâm.
Nội dung

Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.
Mở cửa nền KT, thu hút vốn, kĩ thuật nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hoá để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.
Thành tựu

Đáp ứng nhu cầu trong nước, giải quyết nạn thất nghiệp…
Tỉ trọng CN cao hơn nông nghiệp, mậu dịch đối ngoại tăng nhanh…
Hạn chế

Thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ, làm ăn thua lỗ…
Phụ thuộc vốn và thị trường bên ngoài, đầu tư bất hợp lí, cạnh tranh, mất ổn định.

	0,25

1,0
1,0
1,0
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	Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt
	3.0

	
	Từ năm 1991, tình hình thế giới có những thay đổi lớn và phát tiển theo các xu thế chính sau:

- Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực” với sự vươn lên của Mĩ, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu, Liên bang Nga, Trung Quốc
	Mỗiý 0.75 đ

	
	- Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự cho mỗi quốc gia
	

	
	- Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới “một cực” với mục đích làm bá chủ thế giới nhưng … không dễ gì thực hiện được tham vọng đó
	

	
	- Hoà bình thế giới được củng cố song tình hình ở nhiều nơi vẫn không ổn định với những cuộc xung đột vũ trang , nội chiến khủng bố…
	

	3


	Hãy trình bày những thành tựu chính về kinh tế - khoa học kĩ thuật của Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973...
	3.5

	
	a. Thành tựu:
	3.0

	
	· Về kinh tế:
	1.5

	
	- Từ năm 1952 kinh tế Nhật phát triển nhanh chóng (nhất là từ 1960 – 1973)
	0.25

	
	+ Tốc độ tăng trưởng bình quân: 10,8%/năm...
+ Năm 1968, vượt các nước Tây Âu và Canađa, vươn lên đứng thứ 2 trong thế giới tư bản...
+ Từ những năm 70 trở đi, trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới...
( TG gọi là hiện tượng “thần kì” Nhật Bản...
	0.25

0.5

0.5



	
	· Về KHKT:

- Nhật B¶n coi trọng giáo dục và KHKT, luôn tìm cách đẩy nhanh sự phát triển bằng cách mua bằng phát minh sáng chế...
- Đạt nhiều thành tựu đặc biệt trong công nghệ dân dụng...
	1.0

	
	b. Nh©n tè nhân tố quyết định hàng đầu tạo nên những thành tựu trên lµ con ng­êi NhËt B¶n.
- Ng­êi NhËt ®­îc cã ý chÝ tù lùc tù c­êng rÊt cao, ®­îc ®µo tµo chu ®¸o, s½n sµng tiÕp thu nh÷ng tiÕn bé cña thÕ giíi nh­ng vÉn gi÷ ®­îc b¶n s¾c d©n téc...
	1.0


- HÕt-
